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Ngày 06 tháng 02 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n D, thành phạ ụ ở ậ ố
H i  Phòng  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  hình  s  s  th m  th  lý  sả ử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
01/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 01 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xétế ị ư ụ
x  s  01/2018/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2018 đ i v i b  cáo:ử ố ố ớ ị

Đ ng Đình Qặ , sinh năm 1980 t i H i Phòng. ạ ả
N i c  trú: T  6, ph ng D, qu n L, thành ph  H i Phòng; ch  : T  23,ơ ư ổ ườ ậ ố ả ỗ ở ổ

ph ng D, qu n L, thành ph  H i Phòng; ngh  nghi p: Lao đ ng t  do; trình đườ ậ ố ả ề ệ ộ ự ộ
văn hóa: L p 9/12; dân t c: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c t ch:ớ ộ ớ ố ị
Vi t Nam; con ông Đ ng Đình Q, sinh năm 1955 và bà Ph m Th  Bích V, sinhệ ặ ạ ị
năm 1958; có v  là Ph m Th  O (đã ly hôn), có 02 con, con l n sinh năm 2006,ợ ạ ị ớ
con nh  sinh năm 2017; ti n án: Không, ti n s : Không; v  nhân thân: T i b nỏ ề ề ự ề ạ ả
án s  183/2013/HSST ngày 28/11/2013 Tòa án nhân dân qu n L, H i Phòng xố ậ ả ử
ph t 24 tháng tù giam v  t i Mua bán trái phép ch t ma túy (đã đ c xóa ánạ ề ộ ấ ượ
tích); b  b t, t m gi  t  ngày 01/11/2017 đ n ngày 03/11/2017 chuy n t m giam;ị ắ ạ ữ ừ ế ể ạ
có m t.ặ

- Ng i làm ch ng: ườ ứ

1. Anh Nguy n Văn T, sinh năm 1983; trú t i: Đ i 4, thôn P, xã Đ, huy n ễ ạ ộ ệ
K, thành ph  H i Phòng. V ng m t.ố ả ắ ặ



2. Ông Đ  Văn Q, sinh năm 1963; trú t i: Khu T, ph ng A, qu n D, thành ỗ ạ ườ ậ
ph  H i Phòng. V ng m t.ố ả ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau: ụ ượ ắ ư

Do nghi n ma túy nên kho ng 22h ngày 31/10/2017, Q đi u khi n xe môệ ả ề ể
tô BKS 15B1 – 28374 đi t  nhà đ n khu v c đ ng tàu M, qu n L, H i Phòngừ ế ự ườ ậ ả
g p m t ng i ph  n  không quen bi t (kho ng 50 tu i)  mua  2.000.000 đ ngặ ộ ườ ụ ữ ế ả ổ ồ
ma  túy đ  s  d ng. Ng i ph  n  đ a cho Q 01 gói qu n b ng băng dính màuể ử ụ ườ ụ ữ ư ấ ằ
xanh, bên trong có 01 gói gi y ch a ch t b t màu tr ng và 01 túi nilon có ch aấ ứ ấ ộ ắ ứ
các h t tinh th  màu tr ng. Q c t s  ma túy v a mua đ c vào túi qu n bò bênạ ể ắ ấ ố ừ ượ ầ
ph i r i đi xe v  nhà ng . Đ n kho ng 13h 05’ ngày 01/11/2017, Q h n v i m tả ồ ề ủ ế ả ẹ ớ ộ
ng i b n (không rõ tên, tu i, đ a ch ) đ n khu v c T, ph ng A, qu n D đ  điườ ạ ổ ị ỉ ế ự ườ ậ ể
Đ  S n ch i. Khi đi Q c m 02 gói ma túy đã mua hôm tr c  tay trái r i đi xeồ ơ ơ ầ ướ ở ồ
mô tô BKS 15B1 – 28374 đ n khu v c d  án nhà  thu c khu T, ph ng A, qu nế ự ự ở ộ ườ ậ
D đ ng ch  b n thì b  t  công tác Công an qu n D phát hi n b t qu  tang ứ ờ ạ ị ổ ậ ệ ắ ả thu
gi   ữ 01 gói qu n b ng băng dính màu xanh bên trong có 01 gói gi y kích th cấ ằ ấ ướ
1,5x1,5x1,5cm bên trong có ch a các ch t b t màu tr ng (niêm phong m u s  1),ứ ấ ộ ắ ẫ ố
01 túi nilon kích th c kho ng 03x04cm bên trong có ch a các h t tinh th  màuướ ả ứ ạ ể
tr ng (niêm phong m u s  2) và đ a v  tr  s  Công an qu n D gi i quy t. ắ ẫ ố ư ề ụ ở ậ ả ế

B n k t lu n giám đ nh s  1093/KLGĐ ngày 03/11/2017 c a Phòng kả ế ậ ị ố ủ ỹ
thu t hình s , Công an thành ph  H i Phòng k t lu n xác đ nh: M u ch t b tậ ự ố ả ế ậ ị ẫ ấ ộ
(m u s  1) g i giám đ nh là ma túy có tr ng l ng 1,326 gam, là lo i Heroine;ẫ ố ử ị ọ ượ ạ
M u tinh th  (m u s  2) g i giám đ nh là ma túy, có tr ng l ng 3,1293 gam làẫ ể ẫ ố ử ị ọ ượ
lo i Methamphetamine. ạ

 T i b n cáo tr ng s  01/CT-VKS ngày 09/01/2018, Vi n ki m sát nhânạ ả ạ ố ệ ể
dân qu n D đã truy t  Đ ng Đình Q v  t i “Tàng tr  trái phép ch t ma tuý” theoậ ố ặ ề ộ ữ ấ
đi m c kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  năm 2015. ể ả ề ộ ậ ự

V t ch ng c a v  án: ậ ứ ủ ụ  

- 01 xe mô tô BKS 15B1- 28374, qua đi u tra xác đ nh ch  s  h u là Ph mề ị ủ ở ữ ạ
Th  Bích V là m  đ  c a Đ ng Đình Q nên Vi n ki m sát nhân dân qu n D đãị ẹ ẻ ủ ặ ệ ể ậ
tr  l i cho ch  s  h u h p pháp.ả ạ ủ ở ữ ợ

- 01 phong bì niêm phong ma túy còn l i sau giám đ nh ạ ị chuy n Chi c c Thiể ụ
hành án dân s  qu n D qu n lý ph c v  xét x .ự ậ ả ụ ụ ử

Đ i v i ng i ph  nố ớ ườ ụ ữ kho ng 50 tu i bán ma túy cho Đ ng Đình Q ả ổ ặ ở
đ ng tàu M, qu n L, H i Phòng, quá trình đi u tra ch a xác đ nh đ c cănườ ậ ả ề ư ị ượ
c c lai l ch, C  quan đi u tra làm rõ x  lý sau.ướ ị ơ ề ử
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T i phiên tòa hôm nay, b  cáo đã khai nh n toàn b  hành vi nh  n i dungạ ị ậ ộ ư ộ
cáo tr ng, b  cáo t  ra ăn năn h i c i và xin H i đ ng xét x  xem xét gi m nhạ ị ỏ ố ả ộ ồ ử ả ẹ
hình ph t.ạ

Đ i di n Vi n ki m sát t i phiên tòa trình bày l i lu n t i, sau khi phânạ ệ ệ ể ạ ờ ậ ộ
tích đánh giá tính ch t v  án, m c đ , tính nguy hi m và h u qu  c a hành viấ ụ ứ ộ ể ậ ả ủ
ph m t i cùng các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  đ i v i bạ ộ ế ặ ả ẹ ệ ự ố ớ ị
cáo đã đ  ngh  H i đ ng xét x : Áp d ng kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình sề ị ộ ồ ử ụ ả ề ộ ậ ự
năm 1999, Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 v  vi c thiị ế ố ề ệ
hành B  lu t Hình s  s  100/2015/QH13, kho n 3 Đi u 7, đi m c kho n 1 Đi uộ ậ ự ố ả ề ể ả ề
249; đi m s kho n 1 Đi u 51 B  lu t Hình s  2015, x  ph t b  cáo Đ ng Đìnhể ả ề ộ ậ ự ử ạ ị ặ
Q v i m c án t  24 đ n 30 tháng tù v  t i "Tàng tr  trái phép ch t ma túy". Đớ ứ ừ ế ề ộ ữ ấ ề
ngh  không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i b  cáo vì đi u ki nị ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị ề ệ
kinh t  khó khăn.ế  

Ngoài ra còn đ  ngh  x  lý v t ch ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ị ử ậ ứ ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an qu n D,ề ế ị ố ụ ủ ơ ề ậ
thành ph  H i Phòng, Đi u tra viên; Vi n Ki m sát nhân dân qu n D, thành phố ả ề ệ ể ậ ố
H i Phòng, Ki m sát viên, trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng vả ể ề ố ự ệ ề
th m quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a B  lu t T  t ng hình s . Quá trìnhẩ ề ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự
đi u tra và t i phiên tòa, b  cáo không có ý ki n hay khi u n i v  hành vi, quy tề ạ ị ế ế ạ ề ế
đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. ị ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ

[2] L i khai c a b  cáo t i phiên tòa phù h p v i l i khai t i c  quan đi uờ ủ ị ạ ợ ớ ờ ạ ơ ề
tra,  phù h p v i Biên b n b t gi  ng i có hành vi ph m t i qu  tang, v tợ ớ ả ắ ữ ườ ạ ộ ả ậ
ch ng thu gi  đ c cùng các tài li u khác có trong h  s  v  án. Vì v y, đã có đứ ữ ượ ệ ồ ơ ụ ậ ủ
c  s  k t lu n: Kho ng 13 h 05’ ngày 01/11/2017, t i khu v c T, ph ng A,ơ ở ế ậ ả ạ ự ườ
qu n D, H i Phòng, b  cáo Đ ng Đình Q đã b  b t qu  tang khi đang c t gi uậ ả ị ặ ị ắ ả ấ ấ
trong ng i 1,326 gam Heroine và 3,1293 gam Methamphetamine đ  s  d ngườ ể ử ụ
cho b n thân. V  tr ng l ng ma túy b  cáo tàng tr , H i đ ng xét x  xét th y:ả ề ọ ượ ị ữ ộ ồ ử ấ
Hành vi c a b  cáo đ c th c hi n tr c ngày 01/01/2018 (ngày B  lu t hình sủ ị ượ ự ệ ướ ộ ậ ự
2015 có hi u l c), vì v y theo quy đ nh t i đi m a M c 2.5 Thông t  liên t ch sệ ự ậ ị ạ ể ụ ư ị ố
17/2007/BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP thì t  l  ph n trăm tr ng l ng c aỷ ệ ầ ọ ượ ủ
1,326 gam Heroine đ c xác đ nh là 15,6465%, t  l  ph n trăm tr ng l ng c aượ ị ỷ ệ ầ ọ ượ ủ
3,1293 gam Methamphetamine đ c xác đ nh là 26,52%, t ng t  l  ph n trămượ ị ổ ỷ ệ ầ
c a hai lo i ma túy mà b  cáo tàng tr  là 42,52% (d i 100%) do đó b  cáo chủ ạ ị ữ ướ ị ỉ
ph i ch u trách nhi m hình s  theo kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình s  năm 1999.ả ị ệ ự ả ề ộ ậ ự
M t khác, theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 249 B  lu t hình s  năm 2015ặ ị ạ ể ả ề ộ ậ ự
thì  tr ng l ng hai  lo i  ma túy b  cáo tàng tr  đ c xác đ nh là 1,326 gamọ ượ ạ ị ữ ượ ị
Heroine + 3,1293 gam Methamphetamine = 4,4553 gam (d i 05 gam). Nh  v y,ướ ư ậ
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vi c xác đ nh tr ng l ng ma túy theo h ng d n t i  Thông t  liên t ch sệ ị ọ ượ ướ ẫ ạ ư ị ố
17/2007/BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP là có l i  h n cho b  cáo so v i  quyợ ơ ị ớ
đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  2015. Vì v y, theo nguyênị ạ ể ả ề ộ ậ ự ậ
t c áp d ng các quy đ nh có l i cho b  cáo nên hành vi c a b  cáo đ c xác đ nhắ ụ ị ợ ị ủ ị ượ ị
th a mãn c u thành t iỏ ấ ộ  “Tàng tr  trái phép ch t ma túy”, vi ph m kho n 1 Đi uữ ấ ạ ả ề
194 B  lu t Hình s  năm 1999.ộ ậ ự

Tuy nhiên, hình ph t c a t i “Tàng tr  trái phép ch t ma túy” theo quyạ ủ ộ ữ ấ
đ nh t i kho n 1 Đi u 194 B  lu t Hình s  năm 1999 có khung hình ph t t  2ị ạ ả ề ộ ậ ự ạ ừ
đ n 7 năm tù, t i “Tàng tr  trái phép ch t ma túy” theo quy đ nh t i đi m cế ộ ữ ấ ị ạ ể
kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  năm 2015 có khung hình ph t t  1 đ n 5 nămả ề ộ ậ ự ạ ừ ế
tù. Khung hình ph t quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  nămạ ị ạ ể ả ề ộ ậ ự
2015 th p h n khung hình ph t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình sấ ơ ạ ị ạ ả ề ộ ậ ự
năm 1999. Do đó c n áp d ng các quy đ nh có l i cho ng i ph m t i theoầ ụ ị ợ ườ ạ ộ
kho n 3 Đi u 7 B  lu t Hình s  năm 2015, Ngh  Q s  41/2017/QH14 ngày 20ả ề ộ ậ ự ị ố
tháng 6 năm 2017 v  vi c thi hành B  lu t Hình s  s  100/2015/QH13 và vi cề ệ ộ ậ ự ố ệ
Vi n ki m sát nhân dân qu n D đã truy t  và đ  ngh  m c hình ph t đ i v i bệ ể ậ ố ề ị ứ ạ ố ớ ị
cáo theo kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  năm 2015 là có căn c , đúng phápả ề ộ ậ ự ứ
lu t. ậ

 [3] Tính ch t c a v  án là nghiêm tr ng. Hành vi c a b  cáo là nguy hi mấ ủ ụ ọ ủ ị ể
cho xã h i. T  n n ma túy đang là hi m h a l n đ i v i toàn xã h i, gây tác h iộ ệ ạ ể ọ ớ ố ớ ộ ạ
x u cho s c kh e con ng i, gây nh h ng nghiêm tr ng đ n  tr t t , an toànấ ứ ỏ ườ ả ưở ọ ế ậ ự
xã h i và là nguyên nhân làm phát sinh nhi u lo i t  n n xã h i khác.Vì v y, c nộ ề ạ ệ ạ ộ ậ ầ
ph i có hình ph t nghiêm kh c tả ạ ắ ương x ng v i tính ch t, m c đ  hành vi ph mứ ớ ấ ứ ộ ạ
t i và đ c đi m nhân thân c a b  cáo.ộ ặ ể ủ ị

[4] V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình sề ế ặ ệ ự: B  cáo không có tình ti tị ế
tăng n ng trách nhi m hình s .ặ ệ ự

[5] V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình sề ế ả ẹ ệ ự: T i c  quan đi u tra cũngạ ơ ề
nh  t i phiên tòa hôm nay, b  cáo đ u thành kh n khai báo, t  ra ăn năn h i c iư ạ ị ề ẩ ỏ ố ả
nên đ c áp d ng các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  theo đi m s kho nượ ụ ế ả ẹ ệ ự ể ả
1 Đi u 51 B  lu t Hình s  2015 khi quy t đ nh hình ph t.ề ộ ậ ự ế ị ạ

[6] V  hình ph t áp d ng đ i v i b  cáoề ạ ụ ố ớ ị : Căn c  tính ch t, m c đ  nguyứ ấ ứ ộ
hi m c a hành vi ph m t i, tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  và đ c đi mể ủ ạ ộ ế ả ẹ ệ ự ặ ể
nhân thân c a b  cáo, H i đ ng xét x  th y r ng: M c dù b  cáo không có tìnhủ ị ộ ồ ử ấ ằ ặ ị
ti t tăng n ng trách nhi m hình s  và có nhi u tình ti t gi m nh  trách nhi mế ặ ệ ự ề ế ả ẹ ệ
hình s . Nh ng v  nhân thân, b  cáo đã t ng b  xét x  24 tháng tù v  t i “Muaự ư ề ị ừ ị ử ề ộ
bán trái phép ch t ma túy” vào năm 2013 (Theo b n án s  138/2013/HSST ngàyấ ả ố
28/11/2013 c a Tòa án nhân dân qu n L, H i Phòng). B  cáo tuy đã ch p hànhủ ậ ả ị ấ
xong hình ph t c a b n án trên và đ c xóa án tích nh ng không l y đó làm bàiạ ủ ả ượ ư ấ
h c cho b n thân mà l i ti p t c ph m t i m i. Vì v y, c n ph i có hình ph tọ ả ạ ế ụ ạ ộ ớ ậ ầ ả ạ
nghiêm kh c x  ph t b  cáo trên m c kh i đi m c a khung hình ph t quy đ nhắ ử ạ ị ứ ở ể ủ ạ ị
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t i kho n 1 Đi u 249 B  lu t Hình s  năm 2015 nh  đ  ngh  c a Vi n ki m sátạ ả ề ộ ậ ự ư ề ị ủ ệ ể
t i phiên tòa m i đ  tác d ng c i t o b  cáo và phòng ng a t i ph m chung.ạ ớ ủ ụ ả ạ ị ừ ộ ạ

V  hình ph t b  sung: Vì đi u ki n kinh t  gia đình b  cáo khó khăn nênề ạ ổ ề ệ ế ị
không áp d ng hình ph t b  sung là hình ph t ti n đ i v i b  cáo. ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị

           [7] V  x  lý v t ch ngề ử ậ ứ : Hi n Chi c c thi hành án dân s  qu n D đangệ ụ ự ậ
qu n lý 01 phong bì ch a s  ma túy còn l i sau giám đ nh.ả ứ ố ạ ị  Xét th y, s  v tấ ố ậ
ch ng này liên quan đ n vi c ph m t i và là v t c m l u hành, nên c n áp d ngứ ế ệ ạ ộ ậ ấ ư ầ ụ
Áp d ng ụ Đi u 47 B  lu t Hình s  2015; Đi u 106 B  lu t T  t ng hình s  t chề ộ ậ ự ề ộ ậ ố ụ ự ị
thu tiêu h y. ủ

 [8] V  án phíề : B  cáo ph i n p án phí theo quy đ nh pháp lu t.ị ả ộ ị ậ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào: Kho n 1 Đi u 194 B  lu t Hình s  năm 1999, Ngh  quy t sứ ả ề ộ ậ ự ị ế ố
41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 v  vi c thi hành B  lu t Hình s  sề ệ ộ ậ ự ố
100/2015/QH13; kho n 3 Đi u 7, đi m c kho n 1 Đi u 249; đi m s kho n 1ả ề ể ả ề ể ả
Đi u 51 B  lu t Hình s  năm 2015.ề ộ ậ ự

1. V  t i danhề ộ : Tuyên b  b  cáo  ố ị Đ ng Đình Qặ  ph m t i “Tàng tr  tráiạ ộ ữ
phép ch t ma tuý”.ấ

 2. V  hình ph t:  ề ạ X  ph t B  cáo Đ ng Đình Q 24 (Hai m i b n) thángử ạ ị ặ ươ ố
tù. Th i h n tù tính t  ngày 01/11/2017.ờ ạ ừ

3. V  x  lý v t ch ngề ử ậ ứ : Áp d ng ụ Đi u 47 B  lu t Hình s  2015; Đi u 106ề ộ ậ ự ề
B  lu t T  t ng hình s , x :ộ ậ ố ụ ự ử

T ch thu tiêu hu  01 phong bì ch a s  ma túy còn l i sau giám đ nhị ỷ ứ ố ạ ị  (theo
Biên b n bàn giao v t ch ng ngày 10/01/2018 t i Chi c c Thi hành án dân sả ậ ứ ạ ụ ự
qu n D, thành ph  H i Phòng).ậ ố ả

4. V  án phí:ề  Bu c b   cáo ph i n p 200.000 (Hai trăm nghìn) đ ng án phíộ ị ả ộ ồ
hình s  s  th m.ự ơ ẩ

5. V  quy n kháng cáoề ề : B  cáo có m t t i phiên tòa đ c quy n khángị ặ ạ ượ ề
cáo trong h n 15 (M i lăm) ngày k  t  ngày tuyên án. ạ ườ ể ừ

N i nh n:ơ ậ
- VKSND qu n D;ậ
- VKSND TP H i Phòng;ả
- C  quan đi u tra CA qu n D;ơ ề ậ
- PV27 Công anTP H i Phòng;ả
- Chi c c THADS qu n D;ụ ậ
- S  T  pháp;ở ư
- B  cáo; ị
- Tr i t m giam;ạ ạ
- PC81 Công anTP H i Phòng;ả
- Tòa án TP H i Phòng;ả
- L u: H  s  v  án, VP.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Song H iễ ả
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